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1.1 T ’̂ong th ’̂e

Khi nghiên c ’́uu v `̂e mô.t v ´̂an d̄ `̂e ng ’u ’̀oi ta th ’u ’̀ong kh ’ao sát trên mô.t d ´̂au hiê.u nào d̄ó,
các d ´̂au hiê.u này th ’̂e hiê.n trên nhi `̂eu ph `̂an t ’’u. Tâ.p h ’o.p các ph `̂an t ’’u mang d ´̂au hiê.u
d̄ ’u ’o.c go. i là t ’̂ong th ’̂e hay d̄ám d̄ông (population).

• Vı́ du. 1 Nghiên c ’́uu tâ. p h ’o. p gà trong mô. t tra. i chăn nuôi ta quan tâm d̄ ´̂en d ´̂au hiê. u
tro. ng l ’u ’o. ng. Nghiên c ’́uu ch ´̂at l ’u ’o. ng ho. c tâ. p c’ua sinh viên trong mô. t tr ’u ’̀ong d̄a. i ho. c ta
quan tâm d̄ ´̂en d ´̂au hiê. u d̄i ’̂em.

� Chú ý Trong ph `̂an này ta s ’’u du. ng mô.t s ´̂o khái niê.m và ḱı hiê.u sau:

1. N: s ´̂o ph `̂an t ’’u c ’ua t ’̂ong th ’̂e, d̄ ’u ’o.c go. i là ḱıch th ’u ’́oc c ’ua t ’̂ong th ’̂e.

2. X∗: d ´̂au hiê.u mà ta kh ’ao sát.

3. xi (i = 1, k): giá tri. c ’ua d ´̂au hiê.u X∗ d̄o d̄ ’u ’o.c trên ph `̂an t ’’u c ’ua t ’̂ong th ’̂e (xi là
thông tin mà ta quan tâm, còn các ph `̂an t ’’u c ’ua t ’̂ong th ’̂e là vâ. t mang thông tin).

4. Ni (i = 1, k): t `̂an s ´̂o c ’ua xi (s ´̂o ph `̂an t ’’u có chung giá tri. xi).

5. pi = Ni
N

: t `̂an su ´̂at c ’ua xi.

� B’ang c ’o c ´̂au c’ua t ’̂ong th ’̂e

S ’u. t ’u ’ong ’́ung gi ’̃ua các giá tri. xi và t `̂an su ´̂at pi d̄ ’u ’o.c bi ’̂eu di ˜̂en b ’’oi b ’ang c ’o c ´̂au t ’̂ong
th ’̂e theo d ´̂au hiê.u X∗ nh ’u sau:

Giá tri. c ’ua X∗ x1 x2 . . . xk
T `̂an su ´̂at pi p1 p2 . . . pk
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60 Ch ’u ’ong 3. T ’̂ong th ’̂e và m ˜̂au

• Các d̄ă.c tr ’ung c’ua t ’̂ong th ’̂e

1. Trung b̀ınh c’ua d ´̂au hiê.u X∗ (trung b̀ınh c’ua t ’̂ong th ’̂e) m =
k∑
i=1

xipi.

2. Ph ’u ’ong sai c ’ua d ´̂au hiê.u X∗ (ph ’u ’ong sai c ’ua t ’̂ong th ’̂e) σ2 =
k∑
i=1

(xi −m)2pi.

3. D̄ô. lê.ch tiêu chu ’̂an c’ua d ´̂au hiê.u X∗ (d̄ô. lê.ch tiêu chu ’̂an c’ua t ’̂ong th ’̂e)

σ =
√
σ2 =

√√√√ k∑
i=1

(xi −m)2pi

1.2 M˜̂au

• T ’̀u t ’̂ong th ’̂e l ´̂ay ra n ph `̂an t ’’u và d̄o l ’u ’̀ong d ´̂au hiê.u X∗ trên chúng. Khi d̄ó n ph `̂an
t ’’u này lâ.p nên mô.t m ˜̂au (sample). S ´̂o ph `̂an t ’’u c ’ua m ˜̂au d̄ ’u ’o.c go. i là ḱıch th ’u ’́oc c’ua
m ˜̂au.

• Vı̀ t ’̀u m ˜̂au suy ra k ´̂et luâ.n cho t ’̂ong th ’̂e nên m ˜̂au ph ’ai d̄a. i diê.n cho t ’̂ong th ’̂e và
ph ’ai d̄ ’u ’o.c cho.n mô.t cách khách quan.

• Viê.c l ´̂ay m ˜̂au d̄ ’u ’o.c ti ´̂en hành theo hai ph ’u ’ong th ’́uc: l ´̂ay m ˜̂au có hoàn la. i và l ´̂ay
m ˜̂au không hoàn la. i.

2. MÔ HÌNH XÁC SU ´̂AT C
’

UA T
’̂

ONG TH
’̂

E VÀ M
˜̂
AU

2.1 D̄a. i l ’u ’o.ng ng˜̂au nhiên g ´̂oc và phân ph ´̂oi g ´̂oc

L ´̂ay tùy ý t ’̀u t ’̂ong th ’̂e ra mô.t ph `̂an t ’’u. Go. i X là giá tri. c ’ua X∗ d̄o d̄ ’u ’o.c trên ph `̂an
t ’’u l ´̂ay ra th̀ı X là d̄a. i l ’u ’o.ng ng ˜̂au nhiên có phân ph ´̂oi xác su ´̂at

X x1 x2 . . . xi . . . xk
P p1 p2 . . . pi . . . pk

Ta th ´̂ay d ´̂au hiê.u X∗ d̄ ’u ’o.c mô h̀ınh hóa b ’’oi d̄a. i l ’u ’o.ng ng ˜̂au nhiên X. Khi d̄ó X d̄ ’u ’o.c
go. i là d̄a. i l ’u ’o.ng ng ˜̂au nhiên g ´̂oc và phân ph ´̂oi xác su ´̂at c ’ua X d̄ ’u ’o.c go. i là phân ph ´̂oi g ´̂oc.

2.2 Các tham s ´̂o c’ua d̄a. i l ’u ’o.ng ng˜̂au nhiên g ´̂oc

E(X) =
k∑
i=1

xipi.

V ar(X) =
k∑
i=1

[xi − E(X)]2pi
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3. Th ´̂ong kê 61

2.3 M˜̂au ng˜̂au nhiên

L ´̂ay n ph `̂an t ’’u c ’ua t ’̂ong th ’̂e theo ph ’u ’ong pháp hoàn la. i d̄ ’̂e quan sát. Go. i Xi là giá
tri. c ’ua X∗ d̄o d̄ ’u ’o.c trên ph `̂an t ’’u th ’́u i (i = 1, n) th̀ı X1, X2, . . . , Xn là các d̄a. i l ’u ’o.ng
ng ˜̂au nhiên d̄ô. c lâ.p có cùng phân ph ´̂oi nh ’u X. Khi d̄ó bô. (X1, X2, . . . , Xn) d̄ ’u ’o.c go. i là
mô. t m ˜̂au ng ˜̂au nhiên ḱıch th ’u ’́oc n d̄ ’u ’o.c ta.o nên t ’̀u d̄a. i l ’u ’o.ng ng ˜̂au nhiên g ´̂oc X. Kı́ hiê.u
WX = (X1, X2, . . . , Xn).

Gi ’a s ’’u Xi nhâ.n giá tri. xi (i = 1, n). Khi d̄ó (x1, x2, . . . , xn) là mô. t giá tri. cu. th ’̂e c ’ua
m ˜̂au ng ˜̂au nhiên WX , d̄ ’u ’o.c go. i là m ˜̂au cu. th ’̂e. Kı́ hiê.u wx = (x1, x2, . . . , xn).

• Vı́ du. 2 K ´̂et qu ’a d̄i ’̂em môn Toán c’ua mô. t l ’́op g `̂om 100 sinh viên cho b ’’oi b ’ang sau

D̄i ’̂em 3 4 5 6 7
S ´̂o sinh viên có d̄i ’̂em t ’u ’ong ’́ung 25 20 40 10 5

Go. i X là d̄i ’̂em môn Toán c’ua mô.t sinh viên d̄ ’u ’o.c cho.n ng ˜̂au nhiên trong danh sách
l ’́op th̀ı X là d̄a. i l ’u ’o.ng ng ˜̂au nhiên có phân ph ´̂oi

X 3 4 5 6 7
P 0,25 0,2 0,4 0,1 0,05

Cho.n ng ˜̂au nhiên 5 sinh viên trong danh sách l ’́op d̄ ’̂e xem d̄i ’̂em. Go. i Xi là d̄i ’̂em c’ua
sinh viên th ’́u i. Ta có m ˜̂au ng ˜̂au nhiên ḱıch th ’u ’́oc n = 5 d̄ ’u ’o.c xây d ’u. ng t ’̀u d̄a. i l ’u ’o.ng
ng ˜̂au nhiên X

WX = (X1, X2, . . . , Xn)

Gi ’a s ’’u sinh viên th ’́u nh ´̂at d̄ ’u ’o.c 4 d̄i ’̂em, th ’́u hai d̄ ’u ’o.c 3 d̄i ’̂em, th ’́u ba d̄ ’u ’o.c 6 d̄i ’̂em
th ’́u t ’u d̄ ’u ’o.c 7 d̄i ’̂em và th ’́u năm d̄ ’u ’o.c 5 d̄i ’̂em. Ta d̄ ’u ’o.c m ˜̂au cu. th ’̂e

wx = (4, 3, 6, 7, 5)

3. TH ´̂ONG KÊ

Trong th ´̂ong kê (statistics), viê.c t ’̂ong h ’o.p m ˜̂au WX = (X1, X2, . . . , Xn) d̄ ’u ’o.c th ’u. c
hiê.n d ’u ’́oi da.ng hàmG = f(X1, X2, . . . , Xn) c ’ua các d̄a. i l ’u ’o.ng ng ˜̂au nhiên X1, X2, . . . , Xn.
Khi d̄ó G d̄ ’u ’o.c go. i là mô. t th ´̂ong kê.

3.1 Trung b̀ınh m˜̂au ng˜̂au nhiên

2 D̄i.nh nghĩa 1 Trung b̀ınh c’ua m ˜̂au ng ˜̂au nhiên WX = (X1, X2, . . . , Xn) là mô. t th ´̂ong
kê, ḱı hiê. u X, d̄ ’u ’o. c xác d̄i.nh b ’’oi

X =
1
n

n∑
i=1

Xi (3.1)
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62 Ch ’u ’ong 3. T ’̂ong th ’̂e và m ˜̂au

� Chú ý

i) Vı̀ X1, X2, . . . , Xn là các d̄a. i l ’u ’o.ng ng ˜̂au nhiên nên X cũng là d̄a. i l ’u ’o.ng ng ˜̂au nhiên.

ii) N ´̂eu m ˜̂au ng ˜̂au nhiên WX = (X1, X2, . . . , Xn) có m ˜̂au cu. th ’̂e wx = (x1, x2, . . . , xn)

th̀ı X sẽ nhâ.n giá tri. x =
1
n

n∑
i=1

xi và x d̄ ’u ’o.c go. i là trung b̀ınh c’ua m ˜̂au cu. th ’̂e wx =

(x1, x2, . . . , xn).

3 T́ınh ch ´̂at

N ´̂eu d̄a. i l ’u ’o.ng ng ˜̂au nhiên g ´̂oc X có kỳ vo.ng E(X) = m và ph ’u ’ong sai V ar(X) = σ2

th̀ı E(X) = m và V ar(X) =
σ2

n
.

� Phân ph ´̂oi xác su ´̂at c’ua X

i) N ´̂eu X ∈ B(n, p) th̀ı X ∈ B(n, p).

ii) N ´̂eu X ∈ P(a) th̀ı X ∈ P(a).

iii) N ´̂eu X ∈ N(µ, σ2) th̀ı X ∈ N(µ, σ
2

n
).

iv) N ´̂eu X ∈ χ2(n) th̀ı X ∈ χ2(n).

3.2 Ph ’u ’ong sai c’ua m˜̂au ng˜̂au nhiên

2 D̄i.nh nghĩa 2 Ph ’u ’ong sai c’ua m ˜̂au ng ˜̂au nhiên WX = (X1, X2, . . . , Xn) là mô. t th ´̂ong
kê, ḱı hiê. u S2, d̄ ’u ’o. c xác d̄i.nh b ’’oi

S2 =
1
n

n∑
i=1

(Xi −X)2

trong d̄ó X là trung b̀ınh c’ua m ˜̂au ng ˜̂au nhiên.

� Chú ý

i) Vı̀ X1, X2, . . . , Xn là các d̄a. i l ’u ’o.ng ng ˜̂au nhiên nên S2 cũng là d̄a. i l ’u ’o.ng ng ˜̂au
nhiên.

ii) N ´̂eu m ˜̂au ng ˜̂au nhiên WX = (X1, X2, . . . , Xn) có m ˜̂au cu. th ’̂e wx = (x1, x2, . . . , xn)

th̀ı S2 nhâ.n giá tri. s
2 =

1
n

n∑
i=1

(xi − x)2. Khi d̄ó s2 d̄ ’u ’o.c go. i là ph ’u ’ong sai c ’ua m ˜̂au cu.

th ’̂e.

3 T́ınh ch ´̂at N ´̂eu V ar(X) = σ2 th̀ı E(S2) =
n− 1
n

σ2.

� Ph ’u ’ong sai d̄i `̂eu ch’inh

D̄ă. t S′2 =
n

n− 1
S2 th̀ı ta có E(S′2) = σ2.
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4. S´̆ap x ´̂ep s ´̂o li .̂eu 63

S′2 d̄ ’u ’o.c go. i là ph ’u ’ong sai d̄i `̂eu ch ’inh c ’ua m ˜̂au ng ˜̂au nhiên WX .

V ’́oi m ˜̂au cu. th ’̂e wx = (x1, x2, . . . , xn) th̀ı S′2 sẽ nhâ.n giá tri.

s′2 =
n

n− 1
s2 =

1
n− 1

n∑
i=1

(xi − x)2

s′2 d̄ ’u ’o.c go. i là ph ’u ’ong sai d̄i `̂eu ch ’inh c ’ua m ˜̂au cu. th ’̂e.

� Phân ph ´̂oi xác su ´̂at

Gi ’a s ’’u WX = (X1, X2, . . . , Xn) là m ˜̂au ng ˜̂au nhiên d̄ ’u ’o.c xây d ’u. ng t ’̀u d̄a. i l ’u ’o.ng ng ˜̂au
nhiên X có phân ph ´̂oi chu ’̂an v ’́oi E(X) = m và V ar(X) = σ2. Khi d̄ó

i)
nS2

σ2 =
n∑
i=1

(Xi −X)2

σ2 ∈ χ2(n− 1).

ii)
n∑
i=1

(Xi −m)2

σ2 ∈ χ2(n)

3.3 D̄ô. lê.ch tiêu chu ’̂an và d̄ô. lê.ch tiêu chu ’̂an d̄i `̂eu ch’inh

i) D̄ô. lê.ch tiêu chu ’̂an c’ua m ˜̂au ng ˜̂au nhiên WX là S =
√
S2.

D̄ô. lê.ch tiêu chu ’̂an c’ua m ˜̂au cu. th ’̂e wx là s =
√
s2, trong d̄ó s là giá tri. c ’ua S.

ii) D̄ô. lê.ch tiêu chu ’̂an d̄i `̂eu ch ’inh c’ua m ˜̂au ng ˜̂au nhiên WX là S ′ =
√
S ′2.

D̄ô. lê.ch tiêu chu ’̂an d̄i `̂eu ch ’inh c’ua m ˜̂au cu. th ’̂e wx là s′ =
√
s′2, trong d̄ó s′ là giá

tri. c ’ua S′.

4. S
´̆
AP X

´̂
EP S ´̂O LIÊ. U

Quá tr̀ınh nghiên c ’́uu th ´̂ong kê th ’u ’̀ong trãi qua 2 khâu: thu thâ.p các s ´̂o liê.u liên
quan d̄ ´̂en viê.c nghiên c ’́uu và x ’́u lý s ´̂o liê.u. D̄ ’̂e viê.c x ’’u lý d̄ ’u ’o.c thuâ.n l ’o. i ta c `̂an ph ’ai s ´̆ap
x ´̂ep la. i s ´̂o liê.u.

4.1 Tr ’u ’̀ong h ’o.p m˜̂au có ḱıch th ’u ’́oc nh’o

Gi ’a s ’’u m ˜̂au có ḱıch th ’u ’́oc n và d̄a. i l ’u ’o.ng ng ˜̂au nhiên g ´̂oc X
nhâ.n các giá tri. có th ’̂e xi (i = 1, k) v ’́oi s ´̂o l `̂an lă.p la. i (t `̂an s ´̂o)
ni (i = 1, k). Ta th ’u ’̀ong lâ.p b ’ang nh ’u sau:

xi ni

xi n1
x2 n2
. . . . . .
xk nk

Chú ý
k∑
i=1

ni = n.

• Vı́ du. 3 Ti ´̂en hành thu thâ. p d ’̃u liê. u s ´̂o tr ’e ’’o l ’́ua tu ’̂oi d̄ ´̂en tr ’u ’̀ong c’ua 30 gia d̄̀ınh ’’o
mô. t huyê. n ta d̄ ’u ’o. c k ´̂et qu ’a cho b ’’oi b ’ang
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64 Ch ’u ’ong 3. T ’̂ong th ’̂e và m ˜̂au

0 3 0 0 3 0
2 2 0 1 2 1
0 0 1 2 4 0
4 2 1 0 1 0
0 2 0 1 3 2

S´̆ap x ´̂ep s ´̂o liê.u la. i ta có b ’ang sau

S ´̂o tr ’e ’’o l ’́ua tu ’̂oi d̄ ´̂en tr ’u ’̀ong ni
0 12
1 6
2 7
3 3
4 2

4.2 Tr ’u ’̀ong h ’o.p m˜̂au có ḱıch th ’u ’́oc l ’́on

Ta chia m ˜̂au thành các kho ’ang (l ’́op), trong m ˜̂oi kho ’ang ta cho.n mô.t giá tri. d̄a. i diê.n.
Ng ’u ’̀oi ta th ’u ’̀ong chia thành các kho ’ang d̄ `̂eu nhau (có th ’̂e kho ’ang d̄ `̂au hoă.c cu ´̂oi có d̄ô.
dài khác v ’́oi d̄ô. dài c ’ua các kho ’ang còn la. i) và cho.n giá tri. d̄a. i diê.n là giá tri. trung tâm
c’ua kho ’ang. Ta qui ’u ’́oc d̄ `̂au mút bên ph ’ai c ’ua m ˜̂oi kho ’ang thuô.c kho ’ang d̄ó mà không
thuô.c kho ’ang ti ´̂ep theo khi t́ınh t `̂an s ´̂o c ’ua m ˜̂oi kho ’ang.

• Vı́ du. 4 Chi `̂eu cao c’ua 400 cây sao d̄ ’u ’o. c chia thành các kho ’ang d̄ ’u ’o. c x ´̂ep trong
b ’ang sau:

Kho ’ang chi `̂eu cao T `̂an s ´̂o ni D̄ô. dài c ’ua kho ’ang
5,5 − 8,5 18 3
8,5 − 12,5 58 4
12,5 − 16,5 62 4
16,5 − 20,5 72 4
20,5 − 24,5 57 4
24,5 − 28,5 42 4
28,5 − 32,5 36 4
32,5 − 36,5 10 4

5. B ’ANG TÍNH x, s2

5.1 T́ınh tr ’u. c ti ´̂ep

Ta dùng công th ’́uc

x =
1
n

k∑
i=1

nixi

s2 =
1
n

k∑
i=1

nix
2
i − (x)2

(3.2)

trong d̄ó xi (i = 1, k) là các giá tri. c ’ua X∗.
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5. B ’ang t́ınh x, s2 65

• Vı́ du. 5 S ´̂o xe h ’oi bán d̄ ’u ’o. c trung b̀ınh trong mô. t tu `̂an ’’o m ˜̂oi d̄a. i lý trong 45 d̄a. i lý
cho b ’’oi

S ´̂o xe h ’oi d̄ ’u ’o. c bán ni
trong tu `̂an / d̄a. i lý

1 15
2 12
3 9
4 5
5 3
6 1

Ta lâ.p b ’ang t́ınh nh ’u sau

xi ni nixi nix
2
i

1 15 15 15
2 12 24 48
3 9 27 81
4 5 20 80
5 3 15 75
6 1 6 36∑

n = 45 107 335

Ta có

x = 107
45 = 2, 38

s2 = 335
45 − (2, 38)2 = 7, 444− 5, 664 = 1, 78.

• Vı́ du. 6 Theo dõi 336 tr ’u ’̀ong h ’o. p tàu câ. p c ’ang, ng ’u ’̀oi ta th ´̂ay kho ’ang th ’̀oi gian ng´̆an
nh ´̂at gi ’̃ua hai l `̂an tàu vào c ’ang liên ti ´̂ep là 4 gi ’̀o, th ’̀oi gian dài nh ´̂at là 80 gi ’̀o.

Vı̀ s ´̂o liê.u nhi `̂eu nên ta s ´̆ap x ´̂ep thành l ’́op có d̄ô. dài 8 và thay m ˜̂oi l ’́op b ’’oi giá tri.
trung tâm x0

i =
xmin + xmax

2
.

Ta có b ’ang t́ınh sau

xi − xi+1 x0
i ni nix

0
i nix

0
i

2

4 − 12 8 143 1144 9152
12 − 20 16 75 1200 19200
20 − 28 24 53 1272 30528
28 − 36 32 27 864 27648
36 − 44 40 14 560 22400
44 − 52 48 9 432 20736
52 − 60 56 5 280 15680
60 − 68 64 4 256 16384
68 − 76 72 3 216 15552
76 − 80 78 3 234 18252∑

336 6458 195532
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Ta có

x = 6458
336 = 19, 22

s2 = 195532
336 − (19, 22)2 = 212, 532.

5.2 T́ınh theo ph ’u ’ong pháp d̄ ’̂oi bi ´̂en

Ta dùng ph ’u ’ong pháp này khi xi hoă.c giá tri. trung tâm x0
i c ’ua kho ’ang khá l ’́on.

D̄ă. t ui =
xi − x0

h

trong d̄ó xi là giá tri. c ’ua d ´̂au hiê.u X∗; x0 và h là nh ’̃ung giá tri. tùy ý.

Ta th ’u ’̀ong cho.n x0 là giá tri. xi (hoă.c x0
i ) ’́ung v ’́oi t `̂an s ´̂o l ’́on nh ´̂at và h là d̄ô. dài c ’ua

kho ’ang.

Khi d̄ó

x = x0 + hu

s2 = h2

[
1
n

k∑
i=1

niu
2
i − (u)2

]

• Vı́ du. 7 Tı́nh x và s2 t ’̀u s ´̂o liê. u cho ’’o b ’ang c’ua v́ı du. tr ’u ’́oc.

Ta cho.n

x0 = 8 ( ’́ung v ’́oi t `̂an s ´̂o ni = 143 l ’́on nh ´̂at)
h = 8 (d̄ô. dài c ’ua l ’́op)

xi − xi+1 x0
i ni ui niui niu

2
i

4 − 12 8 143 0 0 0
12 − 20 16 75 1 75 75
20 − 28 24 53 2 106 212
28 − 36 32 27 3 81 243
36 − 44 40 14 4 56 224
44 − 52 48 9 5 45 225
52 − 60 56 5 6 30 180
60 − 68 64 4 7 28 196
68 − 76 72 3 8 24 192
76 − 80 78 3 8,75 26,25 229,6875∑

336 471,25 1176,6875

Áp du. ng công th ’́uc ta có

x = 8.471,25
336 + 8 = 19, 22

s2 = 82.[
1776, 6875

336
− (

471, 25
336

)2] = 212, 5229
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6. Bài t .̂ap 67

6. BÀI TÂ. P

1. Chi `̂eu cao c’ua 40 sinh viên nam ’’o mô.t tr ’u ’̀ong d̄a. i ho.c cho b ’’oi b ’ang d ’u ’́oi d̄ây. Hãy
s ´̆ap x ´̂ep các s ´̂o liê.u trên thành b ’ang b`̆ang cách chia s ´̂o liê.u thành các kho ’ang th́ıch
h ’o.p.

52 68 60 48 55 45 59 61
57 64 54 55 49 58 60 66
70 48 52 73 67 51 62 69
56 73 53 57 51 61 54 59
66 57 49 64 60 70 73 67

2. Theo dõi năng su ´̂at c ’ua 100 hecta lúa ’’o mô.t vùng, ng ’u ’̀oi ta thu d̄ ’u ’o.c k ´̂et qu ’a cho
’’o b ’ang sau:

Năng su ´̂at (ta. /ha) Diê.n t́ıch (ha)
30 − 35 7
35 − 40 12
40 − 45 18
45 − 50 27
50 − 55 20
55 − 60 8
60 − 65 5
65 − 70 3

T́ınh giá tri. trung b̀ınh, ph ’u ’ong sai và ph ’u ’ong sai d̄i `̂eu ch ’inh c’ua m ˜̂au cu. th ’̂e này.

3. Quan sát v `̂e th ’̀oi gian c `̂an thi ´̂et d̄ ’̂e s ’an xu ´̂at mô.t chi ti ´̂et máy ta thu d̄ ’u ’o.c các s ´̂o
liê.u cho ’’o b ’ang sau:

Kho ’ang th ’̀oi gian (phút) S ´̂o quan sát
20 − 25 2
25 − 30 14
30 − 35 26
35 − 40 32
40 − 45 14
45 − 50 8
50 − 55 4

T́ınh giá tri. trung b̀ınh, ph ’u ’ong sai và ph ’u ’ong sai d̄i `̂eu ch ’inh c’ua m ˜̂au.

4. Th ´̂ong kê s ´̂o hàng bán d̄ ’u ’o.c trong mô.t ngày và s ´̂o ngày bán d̄ ’u ’o.c s ´̂o l ’u ’o.ng hàng
t ’u ’ong ’́ung, ta có b ’ang s ´̂o liê.u sau:
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68 Ch ’u ’ong 3. T ’̂ong th ’̂e và m ˜̂au

L ’u ’o.ng hàng bán trong 1 ngày kg S ´̂o ngày (ni)
100 − 200 5
200 − 250 12
250 − 300 56
300 − 350 107
350 − 400 75
400 − 450 70
450 − 500 35
500 − 550 30
550 − 700 10

T́ınh giá tri. trung b̀ınh m ˜̂au và nêu ý nghĩa c ’ua nó.

•2 TR ’A L ’̀OI BÀI TÂ. P

2. x = 47, 5 ta./ha, s2 = 68, 5, s′2 = 69, 192.

3. x = 36, 6 phút, s2 = 44, 69, s′2 = 45, 14.

4. x = 375, 3kg
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